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BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NIÊM YẾT
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER
434 Cao Thắng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Áp dụng từ ngày: 01 / 01 / 2026                          Đơn vị tiền tệ: VNĐ

STT
MÃ KỸ 

THUẬT
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT

GIÁ NIÊM YẾT

(VNĐ)

1 28.100 Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi 15.000.000

2 28.417 Phẫu thuật sa trễ mi trên người già 10.000.000

3 28.418 Phẫu thuật thừa da mi trên 10.000.000

4 28.419 Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày 10.000.000

5 28.421 Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí 10.000.000

6 28.423 Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới 10.000.000

7 28.429
Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo kết hợp sụn tự thân 

(không được lấy sụn sườn)
15.000.000

8 28.430 Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo 20.000.000

9 28.432 Phẫu thuật thu gọn cánh mũi 5.000.000

10 28.433 Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ (kỹ thuật mài xương) 20.000.000

11 28.491 Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn 4.000.000

12 28.492 Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn 4.000.000

13 28.493 Tiêm chất làm đầy nâng mũi 4.000.000

14 28.414 Phẫu thuật thu gọn môi dày 6.000.000

Danh mục theo Quyết định số 118/QĐ-SYT ngày 04/08/2025 của Sở Y tế TP.HCM.

Ghi chú: Các kỹ thuật được phê duyệt do bác sĩ Trần Thị Xuân Hoa thực hiện.

                                                                                                  NGƯỜI PHÊ DUYỆT
                                                                                                             đã ký

                                                                                              Vũ Thị Nga


